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QUYẾT ĐỊNH 

Giải quyết việc kháng nghị đối với Quyết định không chấp nhận giảm 

thời hạn chấp hành hình phạt tù 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Lê Văn An 

Các Thẩm phán:   Ông Dương Tuấn Vinh 

  Ông Trần Văn Đạt 

- Thư ký phiên họp: bà Đinh Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa án nhân dân 

cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên họp: bà Cao Thị Hạnh - Kiểm sát viên. 

Ngày 26 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh mở phiên họp phúc thẩm xét kháng nghị đối với Quyết định về 

việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với: 

Phạm nhân: Trần Minh C, sinh năm 1984; nơi cư trú: ấp Đ, xã N, huyện D, 

tỉnh Trà Vinh; bị kết án về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo Bản án hình 

sự phúc thẩm số 236/2011/HS-PT ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Tòa phúc thẩm 

Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

NHẬN THẤY: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 236/2011/HS-PT ngày 28 tháng 12 năm 

2011 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. đã 

xử phạt Trần Minh C tù chung thân về tội “Giết người” theo điểm n khoản 1 Điều 

93 của Bộ luật hình sự năm 1999; 03 (ba) năm tù về tội “Cướp tài sản” theo 

khoản 1 Điều 133 Bộ luật hình sự năm 1999. Áp dụng điều 50 Bộ luật hình sự 

tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội buộc bị cáo Trần Minh C phải chấp hành 

hình phạt là tù chung thân. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

29/6/2011. Người bị kết án Trần Minh C đang chấp hành án tại Trại giam C1 – 

Cục C2.  

Ngày 25/7/2023, Trại giam C1, Cục C2 – Bộ C3 có Phiếu đề nghị số 

63/GTH đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre về việc xét giảm thời hạn chấp 

hành án phạt tù cho Trần Minh C.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20C10
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20C10
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
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Tại Quyết định số 408/2023/THAHS-QĐ ngày 09/9/2023, Tòa án nhân dân 

tỉnh Bến Tre đã quyết định không chấp nhận đề nghị của Trại giam C1 về việc đề 

nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Trần Minh C.  

Tại Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 351/QĐ-VKSBT-P8 ngày 

15/9/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre kháng nghị Quyết 

định trên theo hướng đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

xem xét hủy Quyết định số 408/2023/THAHS-QĐ ngày 09/9/2023 của Tòa án 

nhân dân tỉnh Bến Tre.  

Tại phiên họp phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm: Đề nghị Hội đồng phúc thẩm chấp nhận 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 351/QĐ-VKSBT-P8 ngày 15/9/2023 của 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre.  

XÉT THẤY: 

Tại Phiếu đề nghị số 63/GTH ngày 25/7/2023 của Trại giam C1, Cục C2 – 

Bộ C3 nhận xét phạm nhân Trần Minh Cẩn đã nhận rõ tội lỗi, có ý thức phát hiện 

tội phạm, chấp hành nghiêm nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, 

cải tạo, luôn hoàn thành công việc cán bộ giao và có đủ kỳ xếp loại chấp hành án 

phạt tù từ khá trở lên. Tuy nhiên cấp sơ thẩm căn cứ Điều 6, 7 của Thông tư liên 

tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 hướng 

dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm 

nhân và Thông tư liên tịch số 02/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP 

ngày 12/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao – Viện kiểm sát nhân dân tối cao – 

Bộ C3 – Bộ Q nhận định phạm nhân Trần Minh Cẩn không đủ các điều kiện được 

giảm thời hạn chấp hành án phạt tù với lý do phạm nhân Trần Minh Cẩn chưa 

thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bồi thường cho gia đình bị hại (chỉ mới bồi thường số 

tiền 17.500.000 đồng/52.398.000 đồng), không có văn bản thể hiện việc thỏa 

thuận bồi thường giữa gia đình bị hại với gia đình phạm nhân, phạm 02 tội nên 

cần có thêm thời gian để phạm nhân tác động gia đình bồi thường toàn bộ cho gia 

đình bị hại, không có cơ sở chấp nhận đề nghị của Trại giam C1.  

Kháng nghị cho rằng phạm nhân Trần Minh Cẩn có hành vi phạm tội trước 

ngày 01/01/2018 nên việc xét thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân 

này phải được thực hiện theo quy định tại Điều 58 Bộ luật hình sự 1999. Cấp sơ 

thẩm áp dụng quy định tại Điều 63 Bộ luật hình sự 2015 là không đúng, gây bất 

lợi cho phạm nhân.  

Hội đồng phiên họp phúc thẩm xét thấy việc xét giảm thời hạn chấp hành 

án phạt tù phải áp dụng pháp luật hiện hành, nên cấp sơ thẩm áp dụng quy định 

tại Điều 63 Bộ luật hình sự 2015 là đúng, kháng nghị không có cơ sở. Từ đó, Tòa 

án nhân dân tỉnh Bến Tre quyết định không chấp nhận đề nghị của Trại giam C1 

về việc đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với Trần Minh C là đúng 

quy định.  

Vì các lẽ trên,  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%E1%BB%A5c%20C10
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20C%C3%B4ng%20an
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Qu%E1%BB%91c%20ph%C3%B2ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Tr%E1%BA%A1i%20giam%20Ch%C3%A2u%20B%C3%ACnh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh
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QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 361 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, 

1. Không chấp nhận Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 351/QĐ-VKSBT-

P8 ngày 15/9/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre. Giữ 

nguyên Quyết định số 408/2023/THAHS-QĐ ngày 09/9/2023 của Tòa án nhân 

dân tỉnh Bến Tre đối với người chấp hành án Trần Minh C.  

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ra quyết định./. 

CÁC THẨM PHÁN 

 
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

Dương Tuấn Vinh 

 

 

 

 

 

Trần Văn Đạt 

 

 

 

 

 

 

                  Lê Văn An 

 

 

 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BA%A7n%20Minh%20C%E1%BA%A9n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201984%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Li%E1%BA%BFu,%20x%C3%A3%20Ng%C5%A9%20L%E1%BA%A1c,%20huy%E1%BB%87n%20Duy%C3%AAn%20H%E1%BA%A3i,%20t%E1%BB%89nh%20Tr%C3%A0%20Vinh

